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Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2011


THÔNG TƯ
Ban hành mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra,

xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ


Căn cứ Luật Thanh tra ngày 29 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29/11/2005;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/4/2008;

Căn cứ Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;  

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định mẫu văn bản áp dụng trong hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Các tổ chức, cá nhân khi tiến hành thanh tra, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ sử dụng các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Mẫu văn bản 

Mẫu văn bản áp dụng trong hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm:

1. Mười sáu (16) mẫu văn bản áp dụng trong công tác thanh tra.

2. Hai mươi tư (24) mẫu văn bản áp dụng để xử lý vi phạm hành chính.

3. Mười bốn (14) mẫu văn bản áp dụng để giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

2. Thông tư này thay thế Quyết định số 04/2005/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, sửa đổi, bổ sung./.
	Nơi nhận:





- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các đơn vị thuộc Bộ KH&CN;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Lưu: VT, TTra.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)
Nguyễn Quân




DANH MỤC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG

THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH, GIẢI QUYẾT

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2011/TT-BKHCN ngày 09 tháng 5 năm 2011)

	Mẫu số
	Tên mẫu
	Trang

	MẪU VĂN BẢN THANH TRA

	01
	Quyết định về  việc thanh tra hành chính
	1

	02
	Quyết định về việc thanh tra chuyên ngành
	3

	03
	Quyết định về việc gia hạn thời hạn thanh tra
	5

	04
	Quyết định về việc thay đổi Trưởng Đoàn Thanh tra
	6

	05
	Quyết định về việc thay đổi thành viên Đoàn Thanh tra
	7

	06
	Quyết định về việc bổ sung thành viên Đoàn thanh tra
	8

	07
	Quyết định về việc trưng cầu giám định
	9

	08
	Biên bản công bố quyết định thanh tra
	10

	09
	Biên bản thanh tra
	12

	10
	Biên bản công bố kết luận thanh tra
	14

	11
	Biên bản lấy mẫu
	16

	12
	Biên bản kiểm kê tài sản
	17

	13
	Biên bản làm việc
	18

	14
	Kế hoạch tiến hành thanh tra
	19

	15
	Báo cáo kết quả thanh tra
	20

	16
	Kết luận thanh tra
	21

	MẪU VĂN BẢN XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

	17
	Quyết định về việc niêm phong tài liệu/tang vật/phương tiện vi phạm hành chính
	22

	18
	Quyết định về việc mở niêm phong tài liệu/tang vật/phương tiện vi phạm hành chính
	23

	19
	Quyết định về việc tạm giữ tài liệu/tang vật/phương tiện vi phạm hành chính
	24

	20
	Quyết định về việc trả lại tài liệu/tang vật/phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ
	25

	21
	Quyết định về việc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính
	26

	22
	Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính
	27

	23
	Giấy ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính
	29

	24
	Quyết định về việc gia hạn thời hạn ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
	30

	25
	Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần
	31

	26
	Quyết định về việc hoãn chấp hành quyết định phạt tiền đối với cá nhân
	33

	27
	Quyết định về việc hủy bỏ hiệu lực quyết định xử phạt vi phạm hành chính

(trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu tội phạm và cần chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra)
	35

	28
	Quyết định về việc hủy bỏ hiệu lực quyết định xử phạt vi phạm hành chính (trong trường hợp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp bị chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực)
	36

	29
	Quyết định về việc hủy bỏ một phần hiệu lực quyết định xử phạt vi phạm hành chính
	37

	30
	Quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng
	38

	31
	Quyết định về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
	40

	32
	Biên bản vi phạm hành chính
	42

	33
	Biên bản niêm phong tài liệu/tang vật/phương tiện vi phạm hành chính
	44

	34
	Biên bản tạm giữ tài liệu/tang vật/phương tiện vi phạm hành chính
	45

	35
	Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính
	47

	36
	Biên bản trả lại tài liệu/tang vật/phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ
	48

	37
	Biên bản tịch thu tang vật/phương tiện vi phạm hành chính
	49

	38
	Biên bản bàn giao hồ sơ vụ vi phạm sang cơ quan tiến hành tố tụng hình sự
	51

	39
	Biên bản chứng kiến và giám sát việc loại bỏ yếu tố vi phạm hành chính
	52

	40
	Biên bản tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính
	53

	MẪU VĂN BẢN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

	41
	Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại
	54

	42
	Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần đầu 
	55

	43
	Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần hai
	56

	44
	Quyết định về việc xác minh nội dung tố cáo
	58

	45
	Biên bản gặp gỡ, đối thoại để giải quyết khiếu nại
	59

	46
	Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại
	60

	47
	Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo
	61

	48
	Phiếu đề xuất thụ lý đơn
	62

	49
	Phiếu trả đơn khiếu nại
	63

	50
	Phiếu trả đơn khiếu nại và hướng dẫn
	64

	51
	Thông báo thụ lý giải quyết đơn khiếu nại
	65

	52
	Thông báo không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại
	66

	53
	Phiếu chuyển đơn tố cáo
	67

	54
	Thông báo thụ lý giải quyết đơn tố cáo
	68




2

